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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

· Tên học phần: Tế bào học (Cell Biology) 
· Mã học phần: BIO410

· Số tín chỉ: 3 (3/0/6)


· Bậc đào tạo: Đại học
· Loại học phần (bắt buộc/tự chọn): Bắt buộc


· Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Không


· Đơn vị phụ trách: Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ
· Số giờ tín chỉ: 

45, trong đó:

· Lý thuyết: 

45 (1 tín chỉ LT = 15 tiết)
2. Thông tin về giảng viên

Giảng viên 1:

· Họ và tên: 
Trần Thị Thu Ngân
· Chức danh, học vị: 
Thạc Sĩ
Giảng viên 2:

· Họ và tên: 



· Chức danh, học vị: 


3. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm 9 chương tập trung vào các khía cạnh quan trọng liên quan đến tế bào thực vật và tế bào động vật gồm các nội dung chính sau: 
· Về mảng thực vật, sẽ cung cấp cho người học những kiến thức quan trọng về tế bào thực vật và quá trình sinh trưởng của nó cụ thể như là: Cấu trúc và chức năng của tế bào thực vật, vách tế bào thực vật, kiểm soát sự trao đổi chất và truyền thông tin qua màng, không bào thực vật, sự chuyển đổi năng lượng ở thực vật, sự nuôi cấy tế bào thực vật, biểu hiện và kiểm soát sự biểu hiện gene ở thực vật, cơ chế tế bào và phân tử của sự phát triển thực vật.
· Về mảng động vật, cung cấp cho sinh viên kiến thức nền về các đặc tính sinh học của tế bào, các tổ chức cấu trúc tế bào và các đặc tính của màng tế bào động vật. Bên cạnh đó, sẽ làm rõ các cơ chế của quá trình vận chuyển trong tế bào và nguồn gốc của năng lượng cần thiết cho việc duy trì hoạt động của tế bào. Các hiện tượng diễn ra trong tế bào được chú trọng trong môn học này bao gồm: (1) làm thế nào proteins được vận chuyển đến đúng vị trí cần thiết; (2) cơ chế tương tác qua lại giữa các tế bào kế cận hoặc tương tác với những tế bào tại những cơ quan đích xa. Ngoài ra, phương cách tế bào kiểm soát hình dạng và sự di chuyển của chúng; cách tế bào phân chia, phát triển và chết đi; quá trình mỗi kiểu tế bào đơn lẻ sinh sôi, biệt hóa thành những mô tổ chức, cơ quan khác nhau cũng được đề cập đến trong học phần này.
4. Mục tiêu của học phần 

Học phần có những mục tiêu:

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc tế bào: bao gồm các thành phần như vách tế bào, màng tế bào, hạt nhân, các cơ quan chức năng khác và các quá trình quan trọng như trao đổi chất, truyền thông tin, và chuyển đổi năng lượng trong tế bào.
- Hiểu về kiểm soát và điều chỉnh sự hoạt động của tế bào: bao gồm việc tìm hiểu cách tế bào kiểm soát biểu hiện gen, sự phát triển, và quy trình tử vong.Top of Form
- Trang bị cho người học các giải pháp công nghệ nhằm tăng cường kỹ năng nghiên cứu và phân tích, áp dụng kiến thức từ học phần vào các lĩnh vực như y học, nghiên cứu sinh học và nghiên cứu khoa học khác.
- Phát triển kỹ năng phân tích, lập luận, và thuyết trình hiệu quả. 
5. Chuẩn đầu ra của học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom)

	Kiến thức

	CLO1
	Hiểu biết về cấu trúc và chức năng: tế bào thực vật và tế bào động vật.

	CLO2
	Nắm vững các quá trình cơ bản trong tế bào: cách tế bào tham gia vào các quá trình quan trọng như trao đổi chất, truyền thông tin, và chuyển đổi năng lượng.

	CLO3
	Hiểu về kiểm soát và điều chỉnh sự hoạt động của tế bào: cách tế bào kiểm soát biểu hiện gene, sự phát triển, và quy trình tử vong.

	CLO4
	Phát triển các giải pháp công nghệ tiềm năng cho thách thức về việc áp dụng kiến thức tế bào vào thực tế nghiên cứu khoa học.

	Kỹ năng

	CLO5
	Vận dụng kỹ năng tư duy phản biện để giải quyết vấn đề.

	CLO6
	Vận dụng các nguyên tắc của tế bào học vào giải thích tình huống/vấn đề thực tế trong nghiên cứu và sản xuất.

	CLO7
	Đánh giá thông tin khoa học công nghệ.

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CLO8
	Làm việc độc lập và theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm với nhóm. 


Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5
	PLO6
	PLO7
	PLO8
	PLO9
	PLO10

	CLO1
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2
	X
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	CLO3
	
	X
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	CLO4
	
	
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	CLO5
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	CLO6
	
	
	X
	
	X
	X
	
	
	
	

	CLO7
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	

	CLO8
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần

6. Nội dung chi tiết của học phần

6.1. Lý thuyết
	Chương
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	Chương 1
	Sinh lý tế bào thực vật
	

	1.1.
	Học thuyết tế bào và tính toàn năng của tế bào thực vật
	CLO1

	1.2.
	Cấu trúc và chức năng tổng quát của tế bào thực vật
	CLO1, CLO2

	1.3.
	Vách tế bào thực vật
	CLO2, CLO3

	Chương 2
	Quá trình trao đổi chất và năng lượng ở thực vật
	

	2.1.
	Kiểm soát sự trao đổi chất và truyền thông tin qua màng
	CLO1

	2.2.
	Không bào thực vật
	CLO2, CLO3, CLO6

	2.3.
	Sự chuyển đổi năng lượng ở thực vật (hô hấp, quang hợp, ti thể)
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO6

	Chương 3
	Nuôi cấy tế bào thực vật
	

	3.1.
	Sự nuôi cấy tế bào và thu nhận phôi thể hệ
	CLO1

	3.2.
	Sự nuôi cấy tế bào và thu nhận các hợp chất thứ cấp
	CLO1, CLO2

	3.3.
	Sự nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
	CLO1,CLO3, CLO4, CLO6

	Chương 4
	Biểu hiện và kiểm soát sự biểu hiện gene ở thực vật
	

	4.1.
	Công cụ và kỹ thuật thao tác trên DNA thực vật
	CLO1

	4.2.
	Cấu trúc gene thực vật
	CLO1

	4.3.
	Biểu hiện gene ở thực vật
	CLO1, CLO2

	4.4.
	Kiểm soát sự biểu hiện gene ở thực vật
	CLO3, CLO4, CLO6

	Chương 5
	Cơ chế tế bào và phân tử của sự phát triển thực vật
	

	5.1.
	Cơ chế tế bào của sự phát triển thực vật 
	CLO1

	5.2.
	Cơ sở phân tử của sự phát triển thực vật
	CLO1, CLO2

	5.3.
	Áp dụng công nghệ di truyền ở thực vật
	CLO1, CLO2

	Chương 6
	Sinh lý tế bào động vật
	

	6.1.
	Các chất màu trong sản xuất thực phẩm
	CLO1,CLO2, CLO3, CLO6

	6.2
	Vận chuyển qua màng tế bào
	CLO2, CLO6

	6.3.
	Vận chuyển và định cư vật chất trong tế bào
	CLO1,CLO2, CLO3, CLO6

	Chương 7
	Thông tin liên lạc giữa các tế bào
	

	7.1
	Nguyên lý cơ bản về tín hiệu tế bào (Cell Signalling)
	CLO2,CLO3,
CLO5

	7.2
	Thụ thể bề mặt tế bào 
	CLO2, CLO5

	7.3
	Điều hòa hoạt động thụ thể tế bào
	CLO3, CLO7

	7.4
	Tín hiệu hoạt hóa thụ thể nội bào 
	CLO4, CLO8

	7.5
	Tín hiệu ở tế bào thần kinh
	CLO4, CLO7

	Chương 8
	Chu kỳ tế bào và các nghiên cứu ứng dụng
	

	8.1
	Chu kỳ tế bào 
	CLO2, CLO5

	8.2
	Sinh sản của tế bào
	CLO3, CLO7

	8.3
	Sự chết theo chương trình của tế bào (Apoptosis)
	CLO4, CLO8

	8.4
	Những khái niệm cơ bản về sinh học phát triển và biệt hóa
	CLO2,CLO3,

CLO5

	8.5
	Tế bào nguồn (Stem cells)
	CLO2,CLO7, CLO8

	Chương 9
	Đại cương mô học động vật 
	

	9.1
	Nguồn gốc và bốn loại mô cơ bản
	CLO1, CLO5

	9.2
	Cấu trúc và chức năng mỗi loại mô cơ bản 
	CLO3, CLO6

	9.3
	Tương tác giữa các bộ phận của mô
	CLO4, CLO8

	9.4
	Duy trì và sản xuất mô
	CLO2, CLO7

	9.5
	Tổ chức mô thành cơ quan
	CLO4, CLO5


6.2. Thực hành

	
	Nội dung
	Đáp ứng CLOs

	6.2.1.
	Bài tập cá nhân
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO6, CLO8

	
	Người học làm cái bài tập về tổng hợp và phân tích các tình huống/vấn đề trong nghiên cứu tế bào và ứng dụng dựa trên kiến thức đã học.
	

	6.2.2.
	Bài tập nhóm
	CLO4, CLO5, CLO6, CLO7, CLO8

	
	· Người học cùng tham gia chuẩn bị bài thuyết trình về giải pháp cho một vấn đề/thách thức thực tế sản xuất ứng với nội dung lý thuyết.   

· Các nhóm thuyết trình trước lớp và thảo luận. 
	


7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện:

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Tự học
	Tổng
	

	1
	Sinh lý tế bào thực vật
	5
	
	
	10
	15
	

	2
	Quá trình trao đổi chất và năng lượng ở thực vật
	5
	
	
	10
	15
	

	3
	Nuôi cấy tế bào thực vật
	5
	
	
	10
	15
	

	4
	Biểu hiện và kiểm soát sự biểu hiện gene ở thực vật
	5
	
	
	10
	15
	

	5
	Cơ chế tế bào và phân tử của sự phát triển thực vật
	5
	
	
	10
	15
	

	6
	Sinh lý tế bào động vật
	5
	
	
	10
	15
	

	7
	Thông tin liên lạc giữa các tế bào
	5
	
	
	10
	15
	

	8
	Chu kỳ tế bào và các nghiên cứu ứng dụng
	5
	
	
	10
	15
	

	9
	Đại cương mô học động vật
	5
	
	
	10
	15
	

	Tổng
	45
	
	
	90
	135
	


CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

1. Các ứng dụng thực tế của tế bào học trong lĩnh vực y học, công nghệ sinh học, và nghiên cứu khoa học.
2. Về các nghiên cứu và phát triển mới trong lĩnh vực tế bào học, bao gồm việc sử dụng tế bào gốc, CRISPR-Cas9, và các công nghệ mới.
3. Tìm hiểu về cơ chế của tế bào ung thư, cách nó phát triển, và các phương pháp điều trị tiềm năng.
4. Thảo luận về tế bào và vai trò của chúng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể, cũng như các loại tế bào liên quan đến sự phản ứng miễn dịch.
5. Nghiên cứu về các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc với tế bào và cách sử dụng tế bào trong chuẩn đoán bệnh.
8. Phương pháp giảng dạy:

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Đọc và tóm lược nội dung tài liệu

· Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)

· Giao bài đọc về nhà

· Hướng dẫn tự học

· Thảo luận nhóm

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy

	Phương pháp giảng dạy
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Đọc và tóm lược nội dung tài liệu
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X

	Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân)
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	X

	Giao bài đọc về nhà
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X

	Hướng dẫn tự học
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Thảo luận nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


9. Phương pháp học tập
Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau:

· Thuyết trình 

· Làm việc nhóm
· Tự học, tự nghiên cứu
· Tìm kiếm thông tin/tài liệu
    Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập

	Phương pháp học tập
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Thuyết trình 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Làm việc nhóm
	X
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Tự học, tự nghiên cứu
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X

	Tìm kiếm thông tin/tài liệu
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X


10. Nhiệm vụ của sinh viên

· Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

· Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình.

· Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu.

· Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.

· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.


11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau:

· Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:

a. Điểm chuyên cần: tham gia đầy đủ buổi học, trọng số 10%.

b. Điểm kiểm tra thường xuyên: bài tập/tiểu luận và thuyết trình, trọng số 30%.

· Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: trắc nghiệm/tổng hợp
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CLO1
	CLO2
	CLO3
	CLO4
	CLO5
	CLO6
	CLO7
	CLO8

	Bài tập/Tiểu luận
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X

	Thuyết trình
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Trắc nghiệm
	X
	X
	X
	
	
	
	
	X

	Dự lớp
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản từ năm 2017 trở lại đây và cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu)
13.1. Tài liệu chính

- Nguyễn Như Hiền, Giáo trình Tế bào học, NXB Thống kê, 2006

- Trần Công Toại, Sinh học tế bào, NXB Đại học quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2015

- Stewart, C. Neal, Jr, Plant biotechnology and genetics: principles, techniques, and applications, USA : John Wiley and Sons , 2016.
13.2. Tài liệu tham khảo
- Shai S., Methods in Cell Biology. The Rockefeller University, New York, NY 10021 USA, 2006.
- Jane B. R., Lisa A. U., Michael L. C., Campbell Biology. 10th edition. ISBN 13:978-0-321-83495-9, 2014.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2023
	Duyệt


	Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thu Ngân




